
STT
Họ và tên người đang sử dụng 

hoặc người được ủy quyền
Địa chỉ khu
 đất thu hồi

Mảnh 
trích đo 

địa 
chính số

Thửa 
đất số

Diện tích 

đo vẽ (m2)

Diện tích
 thu hồi 

(m2)

Diện tích 
còn lại 

(m2)
Loại đất

Đơn giá hỗ 
trợ

(đồng/m2)

Thành tiền 
(đồng)

31 104 418.8 418.8 0.0 CLN 40,000 16,752,000

31 107 1,229.9 1,229.9 0.0 CLN 40,000 49,196,000

31 106 6,137.6 3,973.5 2,164.1 CLN 40,000 158,940,000

31 161 3,276.0 2,084.3 1,191.7 CLN 40,000 83,372,000

TDP Lâm 
Trường

BIỂU KINH PHÍ HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ) 

Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       / 3/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông xây dựng môi trường huyện

1
Bà Phạm Thị Thu, TDP Lâm
Trường, thị trấn Chũ

31 161 3,276.0 2,084.3 1,191.7 CLN 40,000 83,372,000

2
Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Quận
Cầu Giấy, TP Hà Nội

TDP Lâm 
Trường

31 103 2,883.6 1,973.7 909.9 CLN 40,000 78,948,000

3
Ông Vương Văn Thơm, TDP Mới,
thị trấn Chũ

TDP Mới 31 110 2,128.0 1,275.6 852.4 LUC 40,000 51,024,000

TDP Mới 31 111 466.0 466.0 0.0 LUC 40,000 18,640,000

TDP Mới 31 115 444.3 444.3 0.0 LUC 40,000 17,772,000

TDP Mới 31 116 319.1 319.1 0.0 LUC 40,000 12,764,000

31 169 4,035.0 2,094.0 1,941.0 CLN 40,000 83,760,000

31 114 321.7 321.7 0.0 CLN 40,000 12,868,000

6
Bà Vương Thị Hoa, TDP Mới, thị
trấn Chũ

TDP Mới 31 232 595.7 374.6 221.1 CLN 40,000 14,984,000

5
Bà Đào Thị Bé, TDP Mới, thị trấn
Chũ

TDP Mới 

4
Ông Vương Văn Bẩy, TDP Mới,
thị trấn Chũ

2
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7
Ông Vương Văn Thọ, TDP Mới,
thị trấn Chũ

TDP Mới 31 117 6,865.7 3,262.7 3,603.0 CLN 40,000 130,508,000

31 121 231.1 175.7 55.4 LUC 40,000 7,028,000

31 120 134.4 2.3 132.1 LUC 40,000 92,000

9
Ông Đỗ Trí Hùng, TDP Trung
Nghĩa thị trấn Chũ

TDP Trung 
Nghĩa

6 8 2,267.6 284.7 1,982.9 CLN 40,000 11,388,000

10
Ông Nguyễn Văn Dư, TDP Trung
Nghĩa, thị trấn Chũ

TDP Trung 
Nghĩa

6 1 5,503.1 725.1 4,778.0 CLN 40,000 29,004,000

8
Ông Trần Quang Mầu, TDP Mới,
thị trấn Chũ

TDP Mới 

11
Bà Nguyễn Thị Thanh, Phường
Suối Hoa, TP Bắc Ninh

TDP Lâm 
Trường

31 98 2,700.4 1,107.6 1,592.8 CLN 40,000 44,304,000

39,958.0 20,533.6 19,424.4 821,344,000

Tám trăm hai mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi bốn ngàn đồng chẵn.

Tổng 
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